
PHỤ LỤC 

Bảng chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch 

(Ban hành kèm theo Quyết định số :          /QĐ-UBND  ngày     tháng      năm 2026 của UBND tỉnh Lai Châu) 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất 

Hiện trạng  

năm 2025 

Quy hoạch 

Đến năm 2030 

Quy hoạch 

Đến năm 2045 

Diện tích 

(ha) 

Tỷ lệ 

(%) 

Diện tích 

(ha) 

Tỷ lệ 

(%) 

Diện tích 

(ha) 
Tỷ lệ (%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

  Tổng diện tích đất tự nhiên 35.572,66 100,00 35.572,66 100,00 35.572,66 100,00 

1  Đất nông nghiệp 27.577,26 77,52 30.419,60 85,51 32.896,22 92,48 

1.1 Đất sản xuất nông nghiệp 1.843,00 5,18 1.923,06 5,41 2.189,30 6,15 

- Đất trồng lúa  385,54 1,08 399,23 1,12 472,73 1,33 

- Đất trồng cây hàng năm khác 1.050,29 2,95 1.062,71 2,99 1.211,76 3,41 

- Đất trồng cây lâu năm 407,16 1,14 461,11 1,30 504,81 1,42 

1.2 Đất lâm nghiệp 25.707,84 72,27 28.460,29 80,01 30.662,77 86,20 

- Đất rừng đặc dụng             

- Đất rừng phòng hộ 15.005,67 42,18 15.427,87 43,37 16.789,33 47,20 

- Đất rừng sản xuất 10.702,17 30,09 13.032,42 36,64 13.873,44 39,00 

1.3 Đất nuôi trồng thủy sản 26,42 0,07 31,26 0,09 35,15 0,10 

1.4 Đất nông nghiệp khác     5,00 0,01 9,00 0,03 

2  Đất xây dựng 261,83 0,74 761,40 2,14 1.664,46 4,68 

2.1 Đất ở tại nông thôn 59,70 0,17 108,55 0,31 145,44 0,41 

2.2 Đất công cộng 5,53 0,02 19,44 0,05 16,41 0,05 

- Đất xây dựng trụ sở cơ quan 0,52 0,00 2,21 0,01 3,00 0,01 

- Đất xây dựng cơ sở văn hóa 0,75 0,00 2,61 0,01 2,61 0,01 

- Đất xây dựng cơ sở y tế 0,35 0,00 0,35 0,00 0,51 0,00 

- Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo 3,86 0,01 13,56 0,04 9,43 0,03 

- Đất chợ      0,50 0,00 0,65 0,00 



 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất 

Hiện trạng  

năm 2025 

Quy hoạch 

Đến năm 2030 

Quy hoạch 

Đến năm 2045 

Diện tích 

(ha) 

Tỷ lệ 

(%) 

Diện tích 

(ha) 

Tỷ lệ 

(%) 

Diện tích 

(ha) 
Tỷ lệ (%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

- Điểm bưu điện 0,05 0,00 0,21 0,00 0,21 0,00 

2.3 Đất cây xanh, thể dục, thể thao 0,92 0,00 4,42 0,01 13,27 0,04 

- Đất thể dục thể thao 0,92 0,00 2,77 0,01 2,77 0,01 

- 
Đất khu vui chơi, giải trí công cộng, sinh hoạt cộng 

đồng 
    1,65 0,00 10,50 0,03 

2.4 Đất tôn giáo, danh lam thắng cảnh, di tích, đình đền     3,50 0,01 3,50 0,01 

2.5 Đất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và làng nghề     7,06 0,02 9,70 0,03 

- Đất khu công nghiệp, cụm công nghiệp             

- Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp     7,06 0,02 9,70 0,03 

2.6 Đất khoáng sản và sản xuất vật liệu xây dựng 17,02 0,05 168,32 0,47 881,12 2,48 

2.7 Đất xây dựng các chức năng khác     1,80 0,01 4,35   

2.8 Đất hạ tầng kỹ thuật 172,17 0,48 420,97 1,18 560,19   

- Đất công trình giao thông 94,14 0,26 243,28 0,68 271,64   

- Đất xử lý chất thải rắn 0,06 0,00 4,02 0,01 6,49 0,02 

- Đất nghĩa trang, nghĩa địa 5,36 0,02 11,83 0,03 25,28 0,07 

- Đất hạ tầng kỹ thuật khác 72,61 0,20 161,85 0,45 256,78 0,72 

2.9 Đất hạ tầng phục vụ sản xuất 3,69 0,01 10,54 0,03 13,69 0,04 

2.10 Đất quốc phòng, an ninh 2,80 0,01 16,80 0,05 16,80 0,05 

- Đất quốc phòng 2,55 0,01 15,05 0,04 15,05 0,04 

- Đất an ninh 0,24 0,00 1,74 0,00 1,74 0,00 

3  Đất khác 7.733,57 21,74 4.391,65 12,35 1.011,98 2,84 

3.1 
Đất sông ngòi, kênh rạch, suối & mặt nước chuyên 

dùng 
138,27 0,39 128,01 0,36 125,38 0,35 

3.2 Đất chưa sử dụng 7.595,30 21,35 4.263,65 11,99 886,60 2,49 
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